
Nội dung tuần 28- ANH 8
UNIT 14 : WONDERS OF THE WORLD

GETTING STARTED+ LISTEN AND READ (131-132SGK)
New words
- clue: (n) gợi ý
- wonder: (n)kì quan

2.Complete the summary. Use words from the dialogue: (132 sgk)
1. game                 5.American
2.place                  6.golden
3.clue                    7.right
4.Vietnam             8.was
 
SPEAK + LISTEN
* Vocabulary:
- Twin tower: (n) Tòa tháp đôi
- tower: (n) tòa tháp
- Great Wall: (n) vạn lý trường Thành (ở Trung Quốc)
- Hue Citadel:(n) kinh thành Huế
- Heritage:(n) di sản
Hỏi về một số di sản:
1.Is Great Wall of China a world Heritage Site? – Yes.
2.Is Ha Long Bay a world Heritage Site? – Yes.
3.Is Hue Citadel a world Heritage Site? – No.
4.Is Mount Everest the tallest building in the world? – No.


1.I asked Hoa if Great Wall of China a world Heritage Site.She said that it was.(tôi hỏi Hoa Vạn lý trường thành ở Trung Quốc là di sản thế giới. Cô ấy bảo đúng.
2.I asked Hoa whether Ha Long Bay a world Heritage Site.She said that it was.

LISTEN
*Vocabulary:
- relaxing: (a) thư giản
- jungle: (n)khu rừng rậm
- crystal-clear-water: (n) nước trong suốt như pha lê
- snorkel: (v)lặn (bằng bình lặn)
There are five mistakes in this advertisement. Listen to the tape. Correct the mistakes and copy the paragraph  into your exercise book: (133 SGK)
1.far                     4.rain forest
2.north                 5.(077)69243927
3.Hotel
 
Do you want a quiet, relaxing vacation?
Look no further than beautiful far north Queensland. Stay right on the beach at the Coconut Palm Hotel. Take guided tours through the rainforest, swim in the crystal-clear water of the Coral Sea and snorkel amongst the coral of the Great Barrier Reef Marine Park Would Heritage Site.
Call (077) 6924 3927 for more information.
Bài dịch:
Bạn có muốn một kỳ nghỉ yên tĩnh, thư giãn không?
Hãy nhìn vào hơn phía bắc tuyệt đẹp của Queensland. Ở ngay trên bãi biển tại Coconut Palm Hotel. Tham quan các tour du lịch có hướng dẫn viên qua khu rừng mưa nhiệt đới, bơi trong làn nước trong như pha lê của Biển San Hô và lặn với ống thở giữa những rặng san hô của Công Viên Biển Great Barrier Reef - một Di sản Thế giới.
Hãy gọi (077) 6924 3927 để biết thêm thông tin.


READ- 134 SGK

*Vocabulary:
- century: (n) thế kỷ
- Greece: (n) Hy Lạp
- compile: (v)tuân theo
- Egypt: (n) Ai Cập
- claim: (v) khẳng định, tuyên bố
- honor: (v) thật thà, tôn thờ
- religious: (a) thuộc về tôn giáo
- surround: (v)bao quanh
- royal: (a)hoàng tộc
Complete the sentences: (134 SGK)
a. C                 c. D
b. A                d. B

a) C. The only surviving wonder on Antipater's list is the Pyramid of Cheops.
b) A. Angkor Wat was originally built for Hindus.
c) D. Angkor Wat was part of a royal Khmer city a long time ago.
d) B. In the 1400s, the Khmer King chose Phnom Penh as the new capital.
Bài dịch:
a) Kỳ quan duy nhất còn sót lại trong danh sách của Antipater là Kim tự tháp Cheops.

b) Angkor Wat ban đầu được xây dựng cho người Hindu.

c) Angkor Wat là một phần của thành phố Khmer hoàng gia từ lâu.

d) Vào những năm 1400, Vua Khmer đã chọn Phnom Penh làm thủ đô mới.
Các em xem trước thông tin câu tường thuật dạng nghi vấn, để tiết sau cô hướng dẫn.
Dặn dò: các em viết bài và học bài đầy đủ.

